
 

 

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SNNPTNT-VP 

V/v cung cấp thông tin công chức, 

viên chức thực hiện cập nhật 

 dữ liệu trên Cổng dữ liệu mở tỉnh 

  Quảng Ngãi, ngày      tháng 5 năm 2024 

 

 

                 Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông 

     

Theo Công văn số 825/STTTT-BCVT&CNTT ngày 02/5/2024 của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi về việc tình hình triển khai, cung 

cấp dữ liệu trên Cổng dữ liệu mở tỉnh;  
 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp thông tin công chức, 

viên chức thực hiện cập nhật dữ liệu trên Cổng dữ liệu mở tỉnh, cụ thể: 
 

1. Danh sách công chức, viên chức thực hiện cập nhật: (có phụ lục 1 kèm 

theo). 
 

  2. Phân quyền cập nhật: (có phụ lục 2 kèm theo). 

 Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp./.  

 
Nơi nhận:   

- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- C, PCVP Sở; 

- Phòng KHTC; 

- Các Chi cục: TTBVTV; CNTY; TS; TL; KL; 

QLCLNLS và TS; 

- BQLKBTBLS; 
- Lưu: VT, VPlttrung-snn. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hồ Trọng Phương 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PHỤ LỤC 1 

DANH SÁCH CÔNG CHỨC/VIÊN CHỨC THỰC HIỆN CẬP NHẬT DỮ LIỆU MỞ 

(Kèm theo Công văn số:             /SNNPTNT-VP ngày     /5/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi) 
 
 

TT Họ và tên Đơn vị Email công vụ Số điện thoại 

1 Huỳnh Lê Viên Phòng Kế hoạch, Tài chính hlvien-snn@quangngai.gov.vn 0919472279 

2 Phạm Ngọc Hải Hùng Chi cục Kiểm lâm pnhhung-snn@quangngai.gov.vn 0913896072 

3 Phạm Tấn Kiểm Chi cục Kiểm lâm ptkiem-snn@quangngai.gov.vn 0962276514 

4 Tôn Long Nhật Chi cục Kiểm lâm tlnhat-snn@quangngai.gov.vn 0919624227 

5 Lê Thị Kim Loan Chi cục QLCL nông lâm sản và thủy sản ltkloan-snn@quangngai.gov.vn 0918454552 

6 Ngô Thị Mỹ Hạnh Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật ntmhanh-snn@quangngai.gov.vn 0395630415 

7 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật nthhanh-snn@quangngai.gov.vn 0905711908 

8 Nguyễn Ngô Thu Thủy Chi cục Thủy sản nntthuy-snn@quangngai.gov.vn 0909063987 

9 Đặng Quang Thơi Chi cục Thủy sản dqthoi-snn@quangngai.gov.vn 0911543357 

10 Huỳnh Duy Trọng Chi cục Thủy sản hdtrong-snn@quangngai.gov.vn 0888073133 

11 Hoàng Thị Thùy Trang Chi cục Chăn nuôi và Thú y httrang-snn@quangngai.gov.vn 0917989579 

12 Nguyễn Thanh Hiền Chi cục Chăn nuôi và Thú y nthanhhien-snn@quangngai.gov.vn 0989516619 

13 Lê Thị Thanh Chi cục Chăn nuôi và Thú y ltthanh-snn@quangngai.gov.vn 0985370367 

14 Trần Đạt Chi cục Chăn nuôi và Thú y tdat-snn@quangngai.gov.vn 0905088141 

15 Trần Đỉnh Chương Chi cục Thủy lợi tdchuong-snn@quangngai.gov.vn 0968719739 

16 Trần Bảo Ngân 
Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ  

thiên tai - Chi cục Thuỷ lợi 
tbngan-snn@quangngai.gov.vn 0935250445 

17 Ngô Thị Nở BQL Khu bảo tồn biển Lý Sơn ntno-snn@quangngai.gov.vn 0868410459 
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PHỤ LỤC 2 

PHẦN QUYỀN CẬP NHẬT DỮ LIỆU TRÊN CỔNG DỮ LIỆU MỞ TỈNH 

(Kèm theo Công văn số:             /SNNPTNT-VP ngày      /5/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi) 

 
 

TT Tên dữ liệu Đơn vị thực hiện 

Phần quyền tài khoản 

công chức/viên chức 

thực hiện 

I LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG, TÀI NGUYÊN  
 

1.  Dữ liệu các rừng phòng hộ trên địa bàn Chi cục Kiểm lâm 

Phạm Ngọc Hải Hùng 

Phạm Tấn Kiểm 

Tôn Long Nhật 

2.  Dữ liệu các rừng đặc dụng trên địa bàn Chi cục Kiểm lâm 

Phạm Ngọc Hải Hùng 

Phạm Tấn Kiểm 

Tôn Long Nhật 

3.  Dữ liệu các rừng sản xuất trên địa bàn Chi cục Kiểm lâm 

Phạm Ngọc Hải Hùng 

Phạm Tấn Kiểm 

Tôn Long Nhật 

4.  Dữ liệu vị trí địa lý các phân vùng rủi ro thiên tai Chi cục Thủy lợi Trần Bảo Ngân 

II LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP   

5.  Dữ liệu về hoạt động trồng trọt trên địa bàn 
Chi cục Trồng trọt 

và Bảo vệ thực vật 

Ngô Thị Mỹ Hạnh 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

6.  Dữ liệu về bảo hộ giống cây trồng 
Chi cục Trồng trọt 

và Bảo vệ thực vật 

Ngô Thị Mỹ Hạnh 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

7.  Dữ liệu về dinh dưỡng đất, sử dụng đất nông nghiệp 
Chi cục Trồng trọt 

và Bảo vệ thực vật 

Ngô Thị Mỹ Hạnh 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

8.  Dữ liệu về kế hoạch và kết quả sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 
Phòng Kế hoạch, 

Tài chính 
Huỳnh Lê Viên 

9.  
Dữ liệu các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo an toàn cho người 

tiêu dùng, khuyến cáo người dân sử dụng 

Chi cục Trồng trọt 

và Bảo vệ thực vật 

Ngô Thị Mỹ Hạnh 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 



 

 

TT Tên dữ liệu Đơn vị thực hiện 

Phần quyền tài khoản 

công chức/viên chức 

thực hiện 

10.  Dữ liệu các giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi 
Chi cục Chăn nuôi 

và Thú y 

Hoàng Thị Thùy Trang 

Nguyễn Thanh Hiền 

Lê Thị Thanh 

Trần Đạt 

11.  Dữ liệu các cơ sở chăn nuôi, chế biến và thị trường sản phẩm chăn nuôi 
Sở Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y 

Hoàng Thị Thùy Trang 

Nguyễn Thanh Hiền 

Lê Thị Thanh 

Trần Đạt 

12.  Dữ liệu các sản phẩm thức ăn chăn nuôi 
Chi cục Chăn nuôi 

và Thú y 

Hoàng Thị Thùy Trang 

Nguyễn Thanh Hiền 

Lê Thị Thanh 

Trần Đạt 

13.  
Dữ liệu các cơ sở có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn 

nuôi 

Chi cục Chăn nuôi 

và Thú y 

Hoàng Thị Thùy Trang 

Nguyễn Thanh Hiền 

Lê Thị Thanh 

Trần Đạt 

14.  Dữ liệu hoạt động chăn nuôi 
Chi cục Chăn nuôi 

và Thú y 

Hoàng Thị Thùy Trang 

Nguyễn Thanh Hiền 

Lê Thị Thanh 

Trần Đạt 

15.  
Dữ liệu các tổ chức, cá nhân chăn nuôi trang trại quy mô lớn được cấp Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi 

Chi cục Chăn nuôi 

và Thú y 

Hoàng Thị Thùy Trang 

Nguyễn Thanh Hiền 

Lê Thị Thanh 

Trần Đạt 

16.  Dữ liệu nhu cầu thị trường về sản phẩm chăn nuôi 

Chi cục Quản lý 

chất lượng nông 

lâm sản và thủy sản 

 

Lê Thị Kim Loan 



 

 

TT Tên dữ liệu Đơn vị thực hiện 

Phần quyền tài khoản 

công chức/viên chức 

thực hiện 

17.  Dữ liệu về giá và thị trường sản phẩm chăn nuôi trong nước, quốc tế 

Chi cục Quản lý 

chất lượng nông 

lâm sản và thủy sản 

Lê Thị Kim Loan 

18.  Dữ liệu đánh giá nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của loài thủy sản Chi cục Thủy sản 

Nguyễn Ngô Thu Thủy 

Đặng Quang Thơi 

Huỳnh Duy Trọng 

19.  Dữ liệu khu bảo tồn biển  
Ban Quản lý khu 

bảo tồn biển Lý Sơn 
Ngô Thị Nở 

20.  Dữ liệu danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh Chi cục Thủy sản 

Nguyễn Ngô Thu Thủy 

Đặng Quang Thơi 

Huỳnh Duy Trọng 

21.  Dữ liệu cơ sở nuôi trồng thủy sản Chi cục Thủy sản 

Nguyễn Ngô Thu Thủy 

Đặng Quang Thơi 

Huỳnh Duy Trọng 

22.  
Dữ liệu hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản, sản lượng cho phép khai 

thác theo loài tại vùng ven bờ và vùng lộng 
Chi cục Thủy sản 

Nguyễn Ngô Thu Thủy 

Đặng Quang Thơi 

Huỳnh Duy Trọng 

23.  Dữ liệu điều tra rừng, kiểm kê rừng, diễn biến rừng Chi cục Kiểm lâm 

Phạm Ngọc Hải Hùng 

Phạm Tấn Kiểm 

Tôn Long Nhật 

24.  
Dữ liệu quan trắc, dự báo, cảnh báo lũ, ngập lụt, úng, hạn hán, thiếu nước, 

xâm nhập mặn, số lượng, chất lượng nước 
Chi cục Thủy lợi Trần Đỉnh Chương 

25.  
Dữ liệu kiểm kê nguồn nước trong hệ thống công trình thủy lợi, phân tích nhu 

cầu sử dụng nước 
Chi cục Thủy lợi Trần Đỉnh Chương 
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